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  TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
(Đề thi gồm có 4 trang)
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (LẦN 1)

NĂM HỌC 2017 - 2018                                 

BÀI THI: KHTN     Môn thi: Vật lý lớp 11
Ngày thi:  27  tháng 10  năm 2017
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

	    Họ, tên thí sinh:  …………………………………..         Số báo danh:   ……………..                                                                              
	Mã đề thi

201


Cho biết: Điện tích nguyên tố e = - 1,6.10-19 C; khối lượng của êlectron me = 9,1.10-31  kg; gia tốc rơi tự do 

g = 10 m/s2.
Câu 1: Cho hình vuông cạnh a đặt trong điện môi có hằng số điện môi 
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. Đặt tại ba đỉnh của hình vuông đó ba điện tích giống nhau. Cường độ điện trường do ba điện tích gây ra tại đỉnh thứ tư của hình vuông có độ lớn bằng
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Câu 2: Một ion dương được thả không vận tốc ban đầu vào trong một điện trường, ion dương đó sẽ

A. chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường.

B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.

D. đứng yên.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Các đường sức điện của điện trường không cắt nhau.
B. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức điện.
C. Đường sức điện của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.
D. Đường sức điện của điện trường tĩnh không khép kín.
Câu 4: Một êlectron bay vào trong một tụ điện phẳng với vận tốc v0 = 3,2.107 m/s theo phương song song với các bản. Khi ra khỏi tụ điện, êlectron bị lệch theo phương vuông góc với các bản  một đoạn h = 6 mm. Mỗi bản tụ điện dài l = 6 cm, đặt cách nhau d = 3 cm. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên êlectron. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng
A. 518,6 V.
B. 582,4 V.
C. 450,5 V.
D. 458,4 V.

Câu 5: Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, vật A được ném ngang với vận tốc ban đầu v0, vật B được ném ngang với vận tốc ban đầu 2v0 và vật C được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí.
Chọn kết luận đúng.

A. Vật C chạm đất đầu tiên.
B. Cả ba vật chạm đất cùng lúc.

C. Vật B chạm đất đầu tiên.
D. Vật A chạm đất đầu tiên.

Câu 6: Đơn vị đo suất điện động là

A. vôn (V).
B. ampe (A).
C. Fara (F).
D. Jun (J).
Câu 7: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 24 V, điện trở trong r = 4 (, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 4 ( mắc song song với một điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R có giá trị lớn nhất bằng

A. 36 W.
B. 18 W.
C. 24 W.
D. 48 W.
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Câu 8: Một vật có khối lượng 0,4 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang như hình 1. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μt = 0,2. Tác dụng vào vật một lực kéo Fk = 1 N có phương nằm ngang. Tính từ lúc tác dụng lực kéo Fk, sau 2 giây vật đi được quãng đường                   



                                  Hình 1                                                           
A. 400 cm.
B. 50 cm.
C. 500 cm.
D. 100 cm.

Câu 9: Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng ?

A. VM – VN  = 3 V.
B. VN  –  VM = 3 V.
C. VN = 3 V.
D. VM = 3 V.
Câu 10: Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. Công và công suất của người ấy có giá trị nào sau đây.

A. A = 1200 J, P = 60 W.
B. A = 1600 J, P = 800 W.
C. A = 800 J, P = 400 W.
D. A = 1000 J, P = 600 W.
Câu 11: Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là E  = 48 V, r = 3 (  được dùng để thắp sáng các bóng đèn giống nhau, trên mỗi đèn có ghi 3 V – 6 W. Biết các đèn sáng bình thường. Số cách mắc đèn và công suất hao phí trong nguồn nhỏ nhất trong số các cách mắc là
A. 7 cách, Pmin = 12 W.
B. 8 cách, Pmin = 10 W.

C. 7 cách, Pmin = 10 W
D. 8 cách, Pmin = 12 W.

Câu 12: Một thanh nhôm và một thanh thép ở 00 C có cùng độ dài. Khi nung nóng tới 1000 C thì độ dài của hai thanh chênh lệch nhau 0,5 mm. Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1, của thép là 12.10-6 K-1. Độ dài của hai thanh này ở 00 C bằng

A. 417 mm.
B. 500 mm.
C. 250 mm.
D. 1500 mm.

Câu 13: Một chiếc xe đang chạy trên đường ngang với vận tốc v = 10 m/s thì va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Ngay sau va chạm vận tốc hai xe bằng

A. v1 = 0; v2 = 10 m/s.
B. v1 = v2  = 5 m/s.
C. v1 = v2 = 10 m/s.
D. v1 = v2 = 20 m/s.

Câu 14: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1 m. Kéo vật cho dây hợp với đường thẳng đứng một góc 450 rồi thả nhẹ. Vận tốc vật nặng của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng là

A. 1,58 m/s.
B. 2,42 m/s.
C. 3,14 m/s.
D. 2,76 m/s.

Câu 15: Một ôtô khối lượng m chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt vồng lên có bán kính cong là R (coi là cung tròn) với tốc độ v, bỏ qua lực ma sát. Áp lực của ôtô vào mặt đường tại điểm cao nhất của cầu là
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Câu 16: Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào ?

A. 
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	Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ 2, bỏ qua điện trở của dây nối. Các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là E 1 = 9 V; 
r1 = 0,4 (; E 2 = 4,5 V; r2 = 0,6 (,  được mắc với các điện trở 
R1 = 4,8 (; R2 = R3 = 8 (; R4 = 4 ( tạo thành mạch kín. Công suất của nguồn E 2  là

	


A. 6,75 W.
B. 18 W.
C. 13,5 W.
D. 7,2 W.

Câu 18: Cho R là bán kính Trái Đất. Muốn lực hút của Trái Đất lên vật giảm đi 9 lần so với khi vật ở trên mặt đất thì vật phải ở cách mặt đất một khoảng bằng

A. 3R.
B. 8R.
C. 2R.
D. 9R.

Câu 19: Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15  kg mang điện tích q = 4,8.10-18 C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 1 cm và nhiễm điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại bằng

A. 50 V
B. 25 V.
C. 75 V.
D. 100 V.
Câu 20: Hai điện tích điểm đẩy nhau bằng một lực F0 khi đặt chúng cách nhau 8 cm. Khi đưa hai điện tích đó cách nhau 2 cm thì lực tương tác giữa chúng là

A. 
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.
B. 2F0.
C. 4F0.
D. 16F0.

Câu 21: Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích q1, q2 (
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qq

>

)  đặt cách nhau một khoảng 20 cm trong chân không thì lực hút giữa chúng là 4 mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đặt cách nhau với khoảng cách như cũ thì lực đẩy giữa chúng là 2,25 mN. Điện tích ban đầu của hai quả cầu là

A. q1 = 2,17.10-7 C; q2 = 0,63.10-7 C.
B. q1 = 2,67.10-7 C; q2 = - 0,67.10-7 C.
C. q1 = - 2,67.10-7 C; q2 = - 0,67.10-7 C.
D. q1 = - 2,17.10-7 C; q2 = 0,63.10-7 C.
Câu 22: Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng 0,1 g và điện tích 2.10-8 C được treo vào hai sợi dây mảnh vào cùng một điểm. Do tác dụng của lực đẩy tĩnh điện nên khi hệ ở trạng thái cân bằng thì hai quả cầu cách nhau r = 6 cm. Lực căng của dây treo quả cầu có độ lớn bằng

A. 
[image: image16.wmf]2

.10-3 N.
B. 
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.10-3 N.
C. 10-3 N.
D. 2.10-3 N.

Câu 23: Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây. Khi cân bằng, sợi dây hợp với tường một góc 
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= 300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lực do quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn bằng

A. 25,5 N.
B. 20 N.
C. 23,09 N.
D. 40 N.
Câu 24: Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 . Quãng đường mà vật rơi được trong giây thứ 3 bằng

A. 34,3 m.
B. 40 m.
C. 44,1 m.
D. 25 m.

Câu 25: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều: v = v0 + at.

A. a luôn cùng dấu với v0.
B. v luôn dương.

C. a luôn ngược dấu với v0.
D. a luôn dương .

Câu 26: Một xe đạp chuyển động thẳng đều trên một quãng đường dài 12 km hết 0,5 giờ. Vận tốc của xe đạp là

A. 6 km/h.
B. 12 km/h.
C. 12,5 km/h.
D. 24 km/h.

Câu 27: Suất điện động của một acquy là 12 V. Lực lạ thực hiện một công là 4200 J. Điện lượng dịch chuyển giữa hai cực của nguồn điện khi đó bằng

A. 450 C.
B. 200 C.
C. 400 C.
D. 350 C.

Câu 28: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính r, giữa tốc độ dài và tốc độ góc, giữa gia tốc hướng tâm và tốc độ dài của chất điểm có mối liên hệ.
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Câu 29: Gọi Q, C và U lần lượt là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. C tỉ lệ với Q.
B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.
D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 30: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi cho chúng hoạt động ?

A. Máy bơm nước.
B. Quạt điện.
C. Ấm điện.
D. Acquy đang nạp điện.
Câu 31: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B hết thời gian 3 giờ, khi chạy từ B về A hết thời gian 6 giờ. Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B cần thời gian

A. 11 giờ.
B. 13 giờ.
C. 12 giờ.
D. 10 giờ.
Câu 32: Trong một khoảng thời gian t, nếu có dòng điện I1 = 1 A đi qua một dây dẫn thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t1 = 400 C, nếu có dòng điện I2 = 2 A đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t2 = 1000 C. Hỏi nếu có dòng điện I3 = 4 A đi qua trong thời gian t đó thì nó nóng lên đến nhiệt độ t3 bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi.

A. 4300 C.
B. 1300 C.
C. 2400 C.
D. 3400 C.

Câu 33: Một lò xo được giữ cố định ở một đầu. Khi tác dụng vào đầu kia của nó một lực kéo 2 N thì lò xo có chiều dài 18 cm, còn khi lực kéo là 3,6 N thì lò xo có chiều dài 22 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

A. 13 cm.
B. 4 cm.
C. 15 cm.
D. 20 cm.
	Câu 34: Cho mạch điện như hình vẽ 3, bỏ qua điện trở các đoạn dây nối và của  ampe kế. Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là E = 12 V; r = 2 ( được mắc với các điện trở  R1 = 3 (; R2 = 6 (; R3 = 4 (; R4 = 12 ( tạo thành mạch kín. Số chỉ của ampe kế bằng
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Câu 35: Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.103 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước 4,18.103 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho 0,2 kg  nước đá ở - 200 C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 1000 C bằng

A. 915,16 kJ.
B. 596,15 kJ.
C. 695,19 kJ.
D. 619,96 kJ.

Câu 36: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600 N. Góc giữa hai  lực bằng bao nhiêu thì hợp lực của hai lực cũng có độ lớn bằng 600 N.

A. 900.
B. 1800.
C. 00.
D. 1200 .

Câu 37: Chọn phương án đúng

Theo định luật Jun – Len-xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn

A. tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

D. tỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn.

Câu 38: Một lượng khí đựng trong một xi-lanh có pittông chuyển động được. Lúc đầu, khí có thể tích 15 lít, nhiệt độ 270 C và áp suất 2 atm. Khi pittông nén khí đến thể tích 12 lít thì áp suất khí tăng lên tới 3,5 atm. Nhiệt độ của khí trong pittông lúc này là

A. 1470 C.
B. 147 K.
C. 37,80 C.
D. 47,50 C.
Câu 39: Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α = 300 được truyền vận tốc ban đầu 
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 theo phương song song với mặt phẳng nghiêng như hình vẽ 4. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
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. Độ lớn gia tốc của vật trong quá trình vật trượt lên phía trên mặt phẳng nghiêng là

           

A. 2,5 m/s2.
B. 12,5 m/s2.
C. 7,5 m/s2.
D. 5 m/s2.

Câu 40: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, độ cao tại đó thế năng của vật bằng bốn lần động năng của vật là

A. 4 m.
B. 2 m.
C. 3 m.
D. 5 m.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

  TRƯỜNG THPT SƠN TÂY


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (LẦN 1)

BÀI THI: KHTN     Môn thi: Vật lý lớp 11

Năm học 2017-2018

Ngày thi:  27  tháng 10  năm 2017

	Câu/ Mã
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	1
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	D

	2
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	C

	3
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	B

	4
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	C
	D

	5
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D

	6
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	B
	C

	7
	B
	D
	A
	D
	C
	D
	D
	B

	8
	D
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	A

	9
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	C
	D

	10
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	C

	11
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	A

	12
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	C
	A

	13
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	D

	14
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	B

	15
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	C
	D

	16
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	D
	D

	17
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	A

	18
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	B

	19
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A

	20
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	A

	21
	B
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	A

	22
	A
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	C

	23
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	B

	24
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	C

	25
	C
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	B

	26
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	A

	27
	D
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	D

	28
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	A

	29
	D
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	C

	30
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B

	31
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	D

	32
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	B

	33
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	D
	D

	34
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	D
	C

	35
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	D

	36
	D
	D
	B
	D
	D
	D
	B
	C

	37
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	C

	38
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	B

	39
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	C

	40
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	B
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